 
PHỤ LỤC
(Kèm theo Báo cáo số…./BC-TT ngày …tháng…năm 2021 của Trung tâm….)

Biểu 1. Số người làm việc của Trung tâm (tính đến tháng 10/2021)

	Tổng số
	Biên chế
	Hợp đồng lao động
	Số lượng người trực tiếp làm nghiên cứu, ứng dụng, CGCN
	Trình độ chuyên môn
	Ghi chú

	
	
	
	
	Tiến sỹ
	Thạc sỹ
	Đại học
	Cao đẳng
	Khác
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Biểu 2. Danh mục các nhiệm vụ KH&CN do trung tâm thực hiện

	Tên nhiệm vụ
	Cấp phê duyệt nhiệm vụ KH&CN
	Kinh phí 
(triệu đồng)


	Hệu quả về kinh tế, xã hội
	Đề xuất triển khai tiếp theo

	Ghi chú  

	Cấp cơ sở:
	
	
	
	
	

	Cấp tỉnh/thành phố:
	
	
	
	
	

	Cấp bộ:
	
	
	
	
	

	Cấp Quốc gia:
	
	
	
	
	


Biểu 3. Danh mục các mô hình ứng dụng công nghệ do Trung tâm xây dựng:
	Tên mô hình ứng dụng công nghệ 
	Kinh phí xây dựng mô hình
(triệu đồng)
	Lĩnh vực
	Hiệu quả về kinh tế, xã hội
	Đề xuất triển khai tiếp theo

	Ghi chú  

	
	
	
	
	
	


Biểu 4. Danh mục công nghê do Trung tâm làm chủ:

	Stt
	Tên công nghệ
	Lĩnh vực
	Sản phẩm do công nghệ tạo ra
	Ưu điểm nổi bật của công nghệ
	Năm ra đời sản phẩm
	Doanh thu từ công nghệ tạo ra (triệu đồng)/năm 
	Địa chỉ ứng dụng

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 


Biểu 5. Danh mục hợp đồng dịch vụ, tư vấn và chuyển giao công nghệ:

	Stt
	Tên hợp đồng 
	Số lượng hợp đồng 
	Tổng kinh phí (triệu đồng)

	
	
	Dịch vụ, tư vấn 
	chuyển giao công nghệ


	Dịch vụ, tư vấn


	chuyển giao công nghệ



	
	 
	 
	 
	 
	 


Biểu 6. Kết quả hoạt động sản xuất-kinh doanh các sản phẩm từ kết quả nghiên cứu khoa học:
	Stt
	Tên sản phẩn
	Lĩnh vực  
	Doanh thu từ sản phẩm (tính trung bình/năm) (Đv.triệu đồng)
	Lợi nhuận 
(tính trung bình/năm) (Đv.triệu đồng)
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	


Biểu 7. Kết quả thực hiện dịch vụ sự nghiệp công trong lĩnh vực KH&CN

	Tên nhiệm vụ 
	Kinh phí 
(triệu đồng)
	Kết quả nhiệm vụ 
	Lĩnh vực
	Ghi chú  

	
	
	
	
	


Phụ lục 8. Nhu cầu đào tạo, tập huấn và tiếp nhận công nghệ
	Nhu cầu đào tạo, tập huấn
(Ghi rõ nội dung)
	Nhu cầu về tiếp nhận công nghệ
 (Ghi rõ nội dung)

	Về các cơ chế, chính sách


	Về các kỹ năng chuyên môn,nghiệp vụ


	Về giới thiệu công nghệ

	Tên công nghệ 
	Nguồn gốc, xuất xứ của công nghệ 

	
	
	
	


DỰ THẢO LẦN: 03


Ngày 28/9/2021








